
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày      tháng     năm      
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cung cấp theo Nghị định 

116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2021 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên 

sư phạm; 

Xét Tờ trình số 976 /TTr-SGDĐT ngày  21/12/2021 của Sở GD&ĐT về 

việc phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm được hưởng hỗ trợ học phí và chi 

phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 15 (mười năm) sinh viên sư phạm, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt của tỉnh Hà Giang theo quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Sinh viên có tên tại Điều 1 được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí 

và chi phí sinh hoạt của tỉnh Hà Giang theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ; có trách nhiệm cùng gia đình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ 

được quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các nội dung 

trong đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí và chi phí sinh hoạt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trường ĐHSP Hà Nội 2; 

- TTr Tỉnh ủy; 

- TTr HĐND Tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh; 

- CVP, PVP UBND Tỉnh; 

- VnptiOiffce; 

- Lưu: VT, KTTH, VHXH. 
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Trần Đức Quý 
 



Tuyển 

thẳng

(nếu có)

Điểm xét 

tuyển qua 

thi THPT 

Điểm xét 

tuyển qua 

học bạ 

THPT

Điểm xét 

tuyển 

phương thức 

khác

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16

1 Lù Yến Vi 13/08/2003 Nùng Tổ 6 Phường Quang Trung, TP Hà Giang Hà Giang 2303003096
Sư phạm 

Tiếng Anh
40,92

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 13/12/2003 Kinh Tổ 7, Ngọc Thạch, Minh Khai Hà Giang 2303003186
Sư phạm 

Tiếng Anh
36,36

3 Tạ Ngọc Ánh 22/03/2003 Kinh Tổ 4 Quang Trung, Hà Giang Hà Giang 2303002793
Sư phạm 

Tiếng Anh
33,3

4 Nguyễn Phương Thảo 19/08/2003 Mông Tổ 7, Đồng Văn, Đồng Văn Hà Giang 2303001114
Sư phạm 

Tiếng Anh
33,02

5 Nguyễn Hương Giang 29/08/2003 Kinh Tô Khê, Phú Thị, Gia Lâm Hà Nội 1303005889
Sư phạm 

Tiếng Anh
34,23

6 Phùng Thị Thu 11/09/2003 Dao Xuân Đường, Đức Xuân, Bắc Quang Hà Giang 2303003011 Sư phạm Toán 39,87

7 Thuận Thị Nga 20/05/2002 Tày Xóm Bản Tồng, Niêm Sơn, Mèo Vạc Hà Giang 2302003272 Sư phạm Toán 39,67

8 Hoàng Thanh Khiết 27/06/2002 Tày Tổ 2 Yên Bình, Quang Bình Hà Giang 2302009542 Sư phạm Toán 34,62

9 Hoàng Thị Hà 29/01/2003 Kinh Thôn Xuân Hà, Yên Hà, Quang Bình Hà Giang 36303014580
Sư phạm Ngữ 

văn
35,6

10 Nông Thị Ngọc Ánh 30/08/2003 Tày Cụm 4, tổ 9, Việt Quang, Bắc Quang Hà Giang 2303000169
Sư phạm Ngữ 

văn
34,92

11 Vàng Thị Chinh 29/09/2003 Nùng Lủng Mở, Tả Nhìu, Xín Mần Hà Giang 2303003424
Sư phạm Ngữ 

văn
33,67

12 Nguyễn Phương Thảo 16/06/2003 Kinh Tổ 12 Vị Xuyên, Vị Xuyên Hà Giang 2303002758
Sư phạm Ngữ 

văn
33,25

13 Bùi Thị Hồng Ngọc 03/05/2003 Kinh Thôn La Thống Nhất, Yên Phú, Hàm Yên Tuyên Quang 8303007990
Giáo dục 

Công dân
28,5

14 Hoàng Xuân Thành 04/10/2003 Tày Tổ 3, Yên Bình, Quang Bình Hà Giang 2203004428
Giáo dục 

Công dân
34,9

15 Bùi Thị Bình Nhi 04/01/2003 Kinh Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận Bình Thuận 261603446
Giáo dục 

Công dân
23,25

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

(Danh sách trên gồm có 15 Sinh viên)

Kết quả xét tuyển năm 2021

(mỗi thí sinh chỉ nhập vào 1 trong các 

cột 11, 12, 13, 14)

Hưởng ưu 

tiên, 

khuyến 

khích

(nếu có)

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

 Được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP năm 2021

(Kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
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